
TÓM TẮT LÝ LỊCH KHOA HỌC 
ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ 

 
1. Họ và Tên: Lê Đức Ngoan 
2. Năm sinh: 1953 
3. Chức vụ và cơ quan công tác hiện nay:  

Khoa Chăn nuôi – Thú y, trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế 

4. Năm bổ nhiệm Giáo sư: 2015 
a. Ngành:   Nông nghiệp 
b. Chuyên ngành:  Chăn nuôi 

5. Danh hiệu trong nước và quốc tế: Không 
6. Số công trình khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học: 120 

a. ISI hoặc và Scopus:  27 (5 năm gần đây: 10) 
b. Tạp chí nước ngoài khác:  15 (5 năm gần đây: 4) 

7. Số sáng chế, giải pháp hữu ích: Không  
Trong đó, quốc tế:  (5 năm gần đây:  ) 

8. Số sách chuyên khảo và giáo trình đã xuất bản: 10 
a. Trong đó: 5 năm gần đây: 4 
b. Do nhà xuất bản nước ngoài, nhà xuất bản quốc gia, bộ và tương 
đương XB: Nhà XB Nông nghiệp (4); ĐH Huế (6). 

9. Tổng số trích dẫn (nếu có):  
Các chỉ số theo Research Gate:  
Citation: 242; RG: 21,03; Total read: 39.585; Research interest: 272,8. 

10.  Giải thưởng KH&CN quốc tế, quốc gia hoặc tương đương: 
11. Bài báo khoa học tiêu biểu (liệt kê tối đa 10 bài kèm theo chỉ số trích 

dẫn và chỉ số ảnh hưởng, nếu có): 
Sangkhom I., T.R. Preston, Le Dinh Phung and Le Duc Ngoan (2017). Effect of 

supplements of yeast (Saccharomyces sereviae), rice distiller’s byproduct 
and fermented cassava root on methane production in an in vitro rumen 
incubation of ensiled cassava roots, urea and cassava leaf meal. Livestock 
Research for Rural Development, v 29(12(2017). SCOPUS.  

Carlos Alberto Ramírez-Restrepo, Dung Van Tien, Le Duc Ngoan, Mario 
Herrero, Le Dinh Phung, Dinh Van Dung, Le Thi Hoa Sen, Vu Chi 
Cuong, Cesar Solano-Patiño, Amy M. Lerner (2017). Estimation of 
methane emissions from local and crossbreed beef cattle in Dak Lak 
province of Vietnam. Asian-Aust. J. of Anim. Sci.; v.30(7)2017: 1054-
1060; SCIE; IF: 1,243 



Du Thanh Hang, Vu Van Hai, Phan Vu Hai, Than Thi Thanh Tra, Le Duc  Ngoan 
(2016). Ileal and total tract digestibility in growing pigs fed ensiled taro 
leaves as partial replacement of fish meal, maize and rice bran. Lives. Res. 
for Rural Development, 2016 v: 28(6). SCOPUS. 

Lê Đức Ngoan (chủ biên), Dư Thanh Hằng (2014). Giáo trình Dinh dưỡng vật 
nuôi. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-604-912-286-6. 

Dinh Van Dung, Nguyen Xuan Ba, Nguyen Huu Van, Le Dinh Phung, Le Duc 
Ngoan, Vu Chi Cuong, Yao Wen (2013). Practice on improving fattening 
local cattle production in Vietnam by increasing crude protein level in 
concentrate and concentrate level. Trop Anim Health Prod., 2013 Oct.; 
45(7):1619-26 

T.H.L. Nguyen, L.D. Ngoan, G. Bosch, M.W.A. Verstegen, W.H. Hendriks, 
(2012). Ileal and total tract apparent crude protein and amino acid 
digestibility of ensiled and dried cassava leaves and sweet potato vines in 
growing pigs. J. Anim. Feed Sci. & Technol. 172(2012):171-179. SCIE; 
IF: 2,1 

Nguyen Thi Hoa Ly, Le Duc Ngoan, M.A. Verstegen, W.H. Hendriks (2011). Pig 
performance increases with the addition of DL-methionine and DL-lysine  
to ensiled cassava leaf protein. Trop Animal Health Prod (2012).  Vol. 
44:165–172. SCIE 

Tu Khanh Pham, Duc Ngoan Le, Wouter Hendriks, Carola Van der Peet-
Schwering, Martin Verstegen (2010). Effect of dietary Lysine 
supplementation on the performance of Mong Cai Sows and their piglets. 
Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol. 23, No. 3: 385-395. SCIE 

Ngoan, L.D. and Lindberg, J.E. (2001). Ileal and total tract digestibility in 
growing pigs fed cassava root meal and rice ran diets with inclusion of 
fish meal and fresh or ensiled shrimp by-products. Asian-Aust. J. Anim. 
Sci. 2001. Vol. 14, No. 2: 216-223. 

Le Duc Ngoan, Brian Ogle and Jan Erik Lindberg (2001). Effects of replacing 
fish meal with ensiled shrimp by-product on the performance and carcass 
characteristics of growing pigs. Asian-Aust. J. Anim. Sci. 2001. Vol. 14, 
No. 1: 82-87. 

Ngoan, L.D., An, L.V., Ogle, B. and Lindberg, J.E. (2000). Ensiling techniques 
for shrimp by-products and their nutritive value for pigs. Asian-Aust. J. 
Anim. Sci. Vol 13, No. 9: 1278-1284.  

Ngoan, L.D., Lindberg, J.E., Ogle, B. and Thomke, S. (2000). Anatomical 
proportions and chemical and amino acid composition of common shrimp 
species in Central Vietnam. Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol 13, No. 10: 
1422-1428.   

 
12. Sách chuyên khảo và giáo trình tiêu biểu (tối đa 5, kèm theo chỉ số trích 

dẫn và tái bản nếu có) 



Giáo trình Dinh dưỡng vật nuôi. Nhà XB Đại học Huế. 2014. ISBN: 978-604-912-
286-6. 

Biến đổi khí hậu trong nông nghiệp. Nhà XB Đại học Huế. 2014. ISBN: 978-604-
912-297-2. 

Chăn nuôi bò thịt ở Tây Nguyên. Nhà XB Đại học Huế. 2015. ISBN: 978-604-
912-507-2. 

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học Nông nghiệp. Nhà XB Đại học Huế. 
2017. ISBN: 978-604-912-621-5. 

13. Kết quả nghiên cứu khoa học tiêu biểu trong 5 năm gần đây (liệt kê tối 
đa 5 bài báo, sách, sáng chế..): 

Practice on improving fattening local cattle production in Vietnam by increasing 
crude protein level in concentrate and concentrate level. Trop Anim Health 
Prod., 2013 Oct.; 45(7):1619-26. SCIE; IF: 0,975 

Giáo trình Dinh dưỡng vật nuôi. 2014. Nhà xuất bản Đại học Huế. ISBN: 978-
604-912-286-6. 

Ileal and total tract digestibility in growing pigs fed ensiled taro leaves as partial 
replacement of fish meal, maize and rice bran. Lives. Res. for Rural Devel., 
2016 v: 28(6). SCOPUS. 

Estimation of methane emissions from local and crossbreed beef cattle in Dak Lak 
province of Vietnam. Asian-Aust. J. of Anim. Sci.; v.30(7)2017: 1054-
1060; SCIE; IF: 1,243 

Effect of supplements of yeast (Saccharomyces sereviae), rice distiller’s 
byproduct and fermented cassava root on methane production in an in 
vitro rumen incubation of ensiled cassava roots, urea and cassava leaf 
meal. Live. Res. for Rural Devel., v. 29(12(2017). SCOPUS.  

14. Các hoạt động cộng đồng hiện nay (lãnh đạo hội, hiệp hội, biên tập tạp 
chí khoa học..): 

a. Thành viên ban biên tập Tạp chí KHKT Chăn nuôi (2013-2016) 
b. Thành viên ban biên tập Tạp chí Khoa học Nông nghiệp VN (HVNN) 

2017-nay 
c. Thành viên ban biên tập Tạp chí Khoa học (trường ĐH Nông Lâm 

Huế): 2018 – nay 
d. UV ban chấp hành Hội Bảo vệ Động vật (Animal welfare): 2018-nay 

 
ỨNG VIÊN  

 


